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THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2016
I. Số liệu cơ bản : 

1. Số học sinh, số lớp : 
	
	NH 2014 – 2015
	NH 2015 – 2016
	NH 2016 – 2017

	
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS

	- Cao đẳng
	87
	2.566
	102
	3.888
	151
	6.186

	- TCCN
	27
	638
	42
	1.219
	45
	1.350

	TỔNG CỘNG
	114
	3.204
	146
	5.107
	196
	7.536


2. Số cán bộ, giáo viên công nhân viên : 

Năm 2014
Biên chế được giao năm 2014: 325
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2014: 307
Năm 2015
Biên chế được giao năm 2015:  335
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2015:  303
       Dự kiến năm 2016 
Biên chế được Sở giao năm 2016: 



Số biên chế có mặt ngày 01/01/2016: 
Bao gồm: 

	Năm
	Tổng cộng
	Ban giám hiệu (Ban Giám đốc) 
	Giáo viên
	Công nhân viên

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng trường
	Biên chế
	Hợp đồng NĐ68
	Hợp đồng trường

	 2014
	400
	04
	226
	10
	94
	01
	65

	2015
	376
	04
	208
	07
	95
	01
	61

	2016
	401
	04
	233
	07
	95
	01
	61


II. Thuyết minh các khoản thu sự nghiệp : 
1.Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định : 
a. Thu học phí: Chi tiết từng khoản thu ( Số học sinh × số tháng thực học × mức thu )










Đvt : nghìn đồng 
	NỘI DUNG
	Số học sinh theo dự toán
	Tổng thu
	Miễn giảm
	Dự toán thu

	
	
	
	Số HS
	Số tiền
	

	
	(1)
	(2) = (1)*mức thu*số tháng thực học
	(3)
	(4) = (3)*mức thu*số tháng thực học
	(5)=(2)-(4)

	Học phí hệ cao đẳng
	                           4.836 
	                    24.180.000.000 
	
	
	

	Học phí hệ cao đẳng nghề
	                           1.350 
	                      6.750.000.000 
	
	
	

	Học phí hệ trung cấp
	                              700 
	                      3.220.000.000 
	
	
	

	Học phí hệ trung cấp nghề
	                              650 
	                      2.990.000.000 
	
	
	

	Học phí THPT
	                              797 
	                         860.000.000 
	
	
	

	Tổng cộng
	8.333
	38.000.000
	
	
	


Số tháng thực học không vượt quá 9 tháng (đối với THPT và GDTX), không quá 10 tháng (đối với khối Đào tạo).
b. Thu các khoản khác : Chi tiết từng khoản thu và căn cứ pháp lý thu  ( Số học sinh × số tháng thực học × mức thu )
	NỘI DUNG
	Số học sinh theo dự toán
	Tổng thu
	Miễn giảm
	Dự toán thu

	
	
	
	Số HS
	Số tiền
	

	
	(1)
	(2) = (1)*mức thu*số tháng thực học
	(3)
	(4) = (3)*mức thu*số tháng thực học
	(5)=(2)-(4)

	Học trước. học lại
	
	500.000
	
	
	

	Họat động khac -K.CN 
	
	300.000
	
	
	

	Thu Ngắn hạn 
	
	400.000
	
	
	

	Thu Tin học 
	
	800.000
	
	
	

	Thu Ngoại ngữ 
	
	660.000
	
	
	

	Học thêm THPT 
	
	600.000
	
	
	

	Thi lại. thi phụ.LP thi TN chính trị.3mônVH-K.CN 
	
	200.000
	
	
	

	Tổng cộng
	
	3.460.000
	
	
	


Số tháng thực học không vượt quá 9 tháng.

2. Thu hoạt động dịch vụ : Thuyết minh rõ từng khoản thu đối với từng loại dịch vụ 

3. Thu khác : Thuyết minh rõ từng loại khoản thu
III. Thuyết minh các khoản chi thường xuyên 
1. Lương và các khoản theo lương .
	 
	Tổng cộng
	Mức lương theo ngạch,  bậc, chức vụ
	Các loại phụ cấp ( chi tiết từng loại phụ cấp )
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT,BHTN KPCĐ,  (24%)

	
	
	
	PCCV
	PC vượt khung
	PCƯĐ
	PCTN
	

	
	
	
	
	
	30%
	NHÀ GIÁO
	

	 
	1 = 2+3+4+5+6+7
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Năm 2014
	23.061.691
	14.150.738
	446.573
	142.854
	3.262.898
	1.240.510
	3.818.118

	Năm 2015
	23.464.750
	14.535.617
	436.453
	147.808
	3.212.804
	1.227.622
	3.904.446

	Năm 2016
	24.636.000
	15.262.000
	460.000
	155.000
	3.370.000
	1.290.000
	4.099.000


                                                                                                                            ĐVT:ngàn đồng

2. Chi tiết các mục chi ( chi tiết theo từng năm )  


NĂM 2015 
                                                                                                                         ĐVT:ngàn đồng
	NỘI DUNG
	TỔNG CỘNG
	NGÂN SÁCH
	THU SỰ NGHIỆP

	
	
	NHÀ NƯỚC
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 

	I. Chi thường xuyên nhiệm vụ được giao
	73.617.137
	47.082.637
	21.684.500
	4.850.000

	1. Nhóm chi thanh toán cá nhân
	44.609.636
	33.999.636
	9.960.000
	650.000

	Mục 6000 - Tiền lương
	14.535.617
	14.535.617
	 
	 

	Mục 6050 - Tiền công
	1.800.000
	 
	1.800.000
	 

	Mục 6100 - Phụ cấp lương
	9.008.883
	6.308.883
	2.700.000
	 

	Mục 6150 - Học bổng học sinh, sinh viên
	553.980
	553.980
	 
	 

	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể
	609.975
	569.975
	40.000
	 

	Mục 6300 - Các khoản đóng góp
	4.474.446
	3.904.446
	420.000
	150.000

	Mục 6400 - Các khoản thanh toán cá nhân
	13.626.735
	8.126.735
	5.000.000
	500.000

	2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	14.282.018
	7.222.018
	5.810.000
	1.250.000

	Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	1.865.896
	1.265.896
	100.000
	500.000

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	684.400
	384.400
	150.000
	150.000

	Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	932.150
	242.150
	240.000
	450.000

	Mục 6700 - Công tác phí
	450.600
	30.600
	270.000
	150.000

	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn
	3.483.740
	283.740
	3.200.000
	 

	Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	3.724.577
	2.774.577
	950.000
	 

	Mục 7000 - Chí phí nghiệp vụ chuyên môn
	3.140.655
	2.240.655
	900.000
	 

	3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa
	7.651.285
	5.436.785
	1.264.500
	950.000

	Mục 9050 - Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn
	7.651.285
	5.436.785
	1.264.500
	950.000

	4. Các khoản chi khác
	5.574.198
	424.198
	4.650.000
	500.000

	Mục 7750 - Chi khác
	1.224.198
	424.198
	800.000
	 

	 Mục 7950
	4.350.000
	 
	3.850.000
	500.000

	5. Chi hoạt động dịch vụ
	1.500.000
	0
	0
	1.500.000

	Mục 7750 - Chi khác
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000

	II. Chi không thường xuyên
	     3.135.000 
	        3.135.000 
	                        -   
	                       -   

	Mục 7000
	50.559
	                      50.559 
	 
	 

	Mục 9000
	396.386
	                    396.386 
	 
	 

	Mục 9050
	2.688.055
	                 2.688.055 
	 
	 

	TỔNG CỘNG (I+II)
	       76.752.137 
	            50.217.637 
	                21.684.500 
	                 4.850.000 


        Năm 2016:


ĐVT:ngàn đồng
	NỘI DUNG
	TỔNG CỘNG
	NGÂN SÁCH
	THU SỰ NGHIỆP

	
	
	NHÀ NƯỚC
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 

	I. Chi thường xuyên nhiệm vụ được giao
	105.987.000
	61.527.000
	38.000.000
	6.460.000

	1. Nhóm chi thanh toán cá nhân
	58.162.000
	41.802.000
	15.710.000
	650.000

	Mục 6000 - Tiền lương
	15.262.000
	15.262.000
	 
	 

	Mục 6050 - Tiền công
	2.400.000
	 
	2.400.000
	 

	Mục 6100 - Phụ cấp lương
	11.920.000
	8.420.000
	3.500.000
	 

	Mục 6150 - Học bổng học sinh, sinh viên
	1.270.000
	1.270.000
	 
	 

	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể
	490.000
	250.000
	240.000
	 

	Mục 6300 - Các khoản đóng góp
	4.820.000
	4.100.000
	570.000
	150.000

	Mục 6400 - Các khoản thanh toán cá nhân
	22.000.000
	12.500.000
	9.000.000
	500.000

	2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	27.366.000
	14.640.000
	11.476.000
	1.250.000

	Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	2.455.000
	1.755.000
	200.000
	500.000

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	1.000.000
	550.000
	300.000
	150.000

	Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	1.220.000
	450.000
	320.000
	450.000

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	250.000
	 
	100.000
	150.000

	Mục 6700 - Công tác phí
	405.000
	85.000
	320.000
	 

	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn
	5.036.000
	800.000
	4.236.000
	 

	Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	6.000.000
	3.500.000
	2.500.000
	 

	Mục 7000 - Chí phí nghiệp vụ chuyên môn
	11.000.000
	7.500.000
	3.500.000
	 

	3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa
	6.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	0

	Mục 9050 - Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn
	6.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	 

	4. Các khoản chi khác
	11.459.000
	2.085.000
	7.814.000
	1.560.000

	Mục 7750 - Chi khác
	1.645.000
	85.000
	1.500.000
	60.000

	 Mục 7950
	9.814.000
	2.000.000
	6.314.000
	1.500.000

	5. Chi hoạt động dịch vụ
	3.000.000
	0
	0
	3.000.000

	Mục 7750 - Chi khác
	3.000.000
	 
	 
	3.000.000



Ý kiến đề xuất của đơn vị : 


KẾ TOÁN 





THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 









   ( Ký tên và đóng dấu ) 
